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CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT, 

XUẤT KHẨU HÀNG THỦ CÔNG 

MỸ NGHỆ VÀ THƢƠNG MẠI 

BẮC NINH
 

Số:28/ĐKMT 

V/v đăng ký môi trường của cơ sở 

“Sản xuất, xuất khẩu hàng thủ công 

mỹ nghệ” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Nếnh, ngày 12 tháng 05 năm 2026 

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân phường Nếnh 

 

Công ty TNHH Sản xuất, xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ và thương 

mại Bắc Ninh là chủ đầu tư của cơ sở “Sản xuất, xuất khẩu hàng thủ công mỹ 

nghệ” thuộc đối tượng phải đăng ký môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ 

môi trường, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Nghị 

định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

- Địa chỉ trụ sở chính của Công ty TNHH Sản xuất, xuất khẩu hàng thủ 

công mỹ nghệ và thương mại Bắc Ninh: Số nhà B12-08, Lotus 3, Vinhomes, 

Gardenia, Đường Hàm Nghi, phường Từ Liêm, TP Hà Nội. 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên mã số: 0100968940 do Phòng Đăng ký Kinh doanh Sở Kế hoạch 

và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp; đăng ký lần đầu ngày 28/05/1999, thay đổi lần 

thứ 16 ngày 29/06/2021. 

- Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Tiên Phong 

- Chức vụ: Giám đốc 

- Điện thoại: 0435117663; 

Công ty TNHH Sản xuất, xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ và thương 

mại Bắc Ninh đăng ký môi trường cho cơ sở “Sản xuất, xuất khẩu hàng thủ 

công mỹ nghệ” với các nội dung sau: 

1. Thông tin chung về dự án: 

- Tên dự án: Sản xuất, xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ 

- Địa điểm hoạt động: Cụm công nghiệp Hoàng Mai, phường Nếnh, tỉnh 

Bắc Ninh, Việt Nam (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AB 294974), có 
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diện tích 16.709,0 m
2 

- Tổng vốn đầu tư: 15.000.000.000 đồng  (Mười lăm tỷ đồng). 

- Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư: Đến ngày 28/05/2032.  

*Xác định đối tượng lập lại hồ sơ môi trường: 

- Cơ sở đã có Đề án bảo vệ môi trường dự án “Xuất khẩu hàng thủ công mỹ 

nghệ” của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu hàng thủ công mỹ nghệ và Thương 

mại Bắc Ninh được cấp giấy xác nhận đăng ký số 09/GXN – TNMT, ngày 16 

tháng 11 năm 2009 của Phòng tài nguyên và Môi trường huyện Việt Yên, tỉnh 

Bắc Giang. 

- Hiện tại, Công ty bổ sung công đoạn sơn vào dây chuyền sản xuất dẫn 

tới phát sinh nước thải sản xuất. 

- Căn cứ lập hồ sơ môi trường sau khi thay đổi công nghệ sản xuất của công 

ty như sau: 

+ Nước thải sản xuất tại cơ sở được thu gom vào hệ thống xử lý nước thải 

sản xuất công suất 10m
3
/ngày đêm để xử lý sau đó tái sử dụng, tuần hoàn lại phục 

vụ công đoạn sản xuất.  

+ Cơ sở có 15 công, nhân viên có mặt thường xuyên tại dự án, lượng nước 

thải sinh hoạt phát sinh tối đa là 1,05m
3
/ngày.đêm; 

+ Cơ sở không phát sinh bụi, khí thải xả ra môi trường (<5.000m
3
/giờ) phải 

được xử lý;  

Như vậy, cơ sở không thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường (do 

không thuộc đối tượng quy định tại điểm a, khoản 1, điều 39 Luật Bảo vệ môi 

trường đã được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 9 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của 15 luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường phải lập hồ sơ 

đề nghị cấp giấy phép môi trường). 

Căn cứ theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 49, Luật BVMT 2020, Cơ 

sở “Xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ” thuộc đối tượng phải thực hiện đăng ký 

môi trường và thuộc thẩm quyền cấp Đăng ký môi trường của Uỷ ban nhân dân 

cấp phường/xã theo quy định tại khoản 3, Điều 49, Luật BVMT 2020.  

- Quy mô, công suất, công nghệ và loại hình sản xuất của cơ sở:  

+ Mục tiêu, quy mô cơ sở:  

  Sản xuất các sản phẩm tiểu thủ công nghiệp để xuất khẩu với quy mô 

45.000 sản phẩm/năm; 

  Cho thuê nhà xưởng và các công trình phụ trợ với quy mô 3.000 m
2
 

+ Công nghệ và loại hình hoạt động của cơ sở 
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* Quy trình sản xuất các sản phẩm tiểu thủ công nghiệp 

Hình 1. Quy trình sản xuất các sản phẩm tiểu thủ công nghiệp  

Thuyết minh quy trình: 

Nguyên liệu: Nguyên liệu đầu vào gồm vỏ ốc, vỏ trai,…và gỗ, tre, nứa,… 

được thu mua từ các nguồn trong nước. Tại cơ sở, nguyên liệu được phân loại, 

làm sạch và kiểm tra chất lượng nhằm đảm bảo đạt yêu cầu về kích thước, độ 

cứng và tính thẩm mỹ trước khi đưa vào sản xuất. 

Gia công, tạo sản phẩm thô: Vỏ ốc và vỏ trai,.. được rửa sạch, sau đó tiến 

hành cắt, mài và tạo hình thành các mảnh nhỏ phù hợp với họa tiết trang trí. Gỗ, 

tre, nứa,… được cưa, xẻ, bào và gia công thành các sản phẩm thô như hộp, lọ 

hoa, chậu cây hoặc các chi tiết nền để trang trí. 

Hoàn thiện bề mặt (chà nhám, phun sơn,…): Các sản phẩm thô được chà 

nhám để làm nhẵn bề mặt, loại bỏ dằm và tạo độ bám dính tốt. Tùy từng loại sản 

phẩm sẽ tiến hành phun sơn và sấy khô bằng gió nóng theo yêu cầu của khách 

hàng. 

Hoàn thiện sản phẩm (dán/khảm trang trí,…): Các mảnh vỏ ốc và vỏ 

trai, chi tiết trang trí…sau khi gia công được sắp xếp, phối màu và dán/khảm lên 

bề mặt sản phẩm theo thiết kế. Công đoạn này yêu cầu sự tỉ mỉ, chính xác và tay 

nghề cao để tạo ra hoa văn tinh xảo, mang tính mỹ thuật. 

Kiểm tra đầu ra: Sản phẩm sau khi hoàn thiện được kiểm tra về chất 

lượng, độ bám dính của vật liệu khảm, màu sắc và hình thức. Những sản phẩm 

không đạt yêu cầu sẽ được loại bỏ hoặc chỉnh sửa. 

Nguyên liệu 

Gia công, tạo sản phẩm 

thô 

Hoàn thiện bề mặt 

(Chà nhám, phun sơn,..) 

Hoàn thiện sản phẩm 

(Dán trang trí,..) 
 

Kiểm tra đầu ra 

Xuất kho 
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Xuất kho: Các sản phẩm đạt tiêu chuẩn được đóng gói, bảo quản trong kho 

và chuẩn bị xuất bán ra thị trường. Việc đóng gói đảm bảo an toàn, hạn chế va 

đập và hư hỏng trong quá trình vận chuyển. 

 * Quy trình cho thuê nhà xưởng sản xuất và công trình phụ trợ 

Hình 2. Quy trình cho thuê nhà xưởng sản xuất và công trình phụ trợ  

kèm theo dòng thải 

 

Các ngành nghề thu hút đầu tư: Các đơn vị đến thuê xưởng và công trình 

phụ trợ phải có ngành nghề phù hợp với ngành nghề thu hút đầu tư của CCN 

Hoàng Mai. 

Công ty TNHH Sản xuất, xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ và thương 

mại Bắc Ninh có trách nhiệm hoàn thiện việc đấu nối cấp điện; cấp nước; 

PCCC; xây dựng nhà vệ sinh; hệ thống thu gom, thoát nước mưa. Các đơn vị sau 

khi thuê nhà xưởng và công trình phụ trợ phải thực hiện các thủ tục về môi 

trường theo quy định của Pháp luật.  

2. Nguyên, nhiên liệu, hóa chất sử dụng và các sản phẩm của cơ sở: 

Đối với hoạt động cho thuê nhà xưởng, công trình phụ trợ Công ty TNHH 

Sản xuất, xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ và thương mại Bắc Ninh không 

cung cấp nguyên, nhiên vật liệu cho quá trình sản xuất của các đơn vị này. 

Đối với hoạt động sản xuất, cơ sở sử dụng nguyên, nhiên liệu, hóa chất như 

Nhà xưởng sản xuất và công trình phụ trợ đã được 

xây dựng và hoàn thiện cấp điện, cấp nước  

Cho đơn vị thứ 

cấp thuê  

- Nước thải 

- Khí thải 

- CTR thông thường; 

- CTNH,… 
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sau: 

2.1. Nhu cầu sử dụng nguyên liệu 

          Cơ sở sử dụng nguyên, nhiêu liệu, vật liệu sản xuất trong 1 năm như sau: 

 

2.2. Nhu cầu sử dụng điện, nước 

a./. Nhu cầu về điện: 

Nguồn cung cấp điện cho Công ty: Đấu nối trực tiếp từ hệ thống cấp điện 

của CCN Hoàng Mai vào trạm biến áp nằm trong cơ sở. 

Điện được sử dụng để phục vụ các nhu cầu: 

- Phục vụ cho dây chuyền sản xuất. 

- Phục vụ cho nhu cầu của công nhân viên, chiếu sáng xung quanh. 

Dự kiến điện tiêu thụ trung bình khoảng 34.500 Kwh/tháng. 

b./. Nhu cầu sử dụng nước: 

Nhà máy sẽ sử dụng nguồn nước sạch của hạ tầng CCN, lắp đặt đồng hồ 

riêng để đo lượng nước tiêu thụ. Nguồn nước chủ yếu phục vụ cho nhu cầu sinh 

hoạt hàng ngày của công nhân viên. 

STT Nguyên vật liệu Khối lƣợng Đơn vị 

1 Gỗ dán 500 M
2
/năm 

2 Gỗ MDF 2.000 M
2
/năm 

3 Gỗ thông 20 Tấn/năm 

4 Tre, nứa, mây,… 1,5 Tấn/năm 

5 Vỏ ốc, vỏ trai,… 1,5 Tấn/năm 

6 Keo sữa 10 Tấn/năm 

7 Keo chống thấm 1,5  Tấn/năm 

8 Sơn  1,2 Tấn/năm 

9 Keo 502 200 Kg/năm 

10 Xăng thơm 8,5 Tấn/năm 
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* Nhu cầu sử dụng nước cho sinh hoạt: 

+ Đối với chủ cơ sở: 

Công ty tổ không chức nấu ăn ca; người lao động không lưu trú tại công 

ty; số lượng công nhân viên của công ty khoảng 15 người thường xuyên có mặt 

tại cơ sở.  

Lấy theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 13606:2023 – Cấp nước – mạng 

lưới đường ống và công trình yêu cầu thiết kế là 70 lít/người/ca. Như vậy, nhu 

cầu sử dụng nước cho sinh hoạt khoảng:  

70 lít/người x 15 người  = 1,05 m
3
/ngày. 

Vậy nhu cầu sử dụng nước dự kiến cho sinh hoạt lớn nhất khoảng: 

1,05m
3
/ngày đêm. 

+ Đối với đơn vị thuê nhà xưởng và công trình phụ trợ: 

Đơn vị thuê nhà xưởng, văn phòng và công trình phụ trợ sẽ có hồ sơ môi 

trường riêng và đánh giá cụ thể nhu cầu sử dụng nước phục vụ sản xuất cho đơn 

vị mình. 

* Nhu cầu sử dụng nước cho sản xuất: 

+ Đối với chủ cơ sở: 

+ Quá trình sản xuất có công đoạn sơn. Sử dụng bẫy nước để dập bụi sơn. 

Tuy nhiên, lượng nước này sau khi xử lý tại hệ thống xử lý nước thải sản xuất 

được tuần hoàn sử dụng lại. Do đó, cơ sở chỉ cần bổ sung trong quá trình bốc hơi 

làm thất thoát hơi nước nhưng không đáng kể. Dự kiến trung bình mỗi ngày sẽ 

bổ sung khoảng 0,5 m
3
/ngày.đêm. 

+ Quá trình sản xuất có công đoạn cắt, mài. Sử dụng nước để dập bụi từ 

quá trình này. Nước sau khi dập bụi được chảy qua bể cát lọc và than hoạt tính. 

Sau đó được tuần hoàn sử dụng lại. Do đó, cơ sở chỉ cần bổ sung trong quá trình 

bốc hơi làm thất thoát hơi nước nhưng không đáng kể. Dự kiến trung bình mỗi 

ngày sẽ bổ sung khoảng 0,5 m
3
/ngày.đêm. 

+ Đối với đơn vị thuê xưởng, văn phòng: 

Đơn vị thuê nhà xưởng, văn phòng sẽ có hồ sơ môi trường riêng và đánh 

giá cụ thể nhu cầu sử dụng nước phục vụ sản xuất cho đơn vị mình. 
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* Nhu cầu sử dụng nước rửa đường:  

Trung bình 1 ngày phun rửa đường 1 lần. Lượng nước rửa đường 1 ngày 

khoảng 1m
3
/ngày. 

* Nhu cầu sử dụng nước tưới cây: 

Trung bình 1 ngày tưới cây 1 lần. Lượng nước tưới cây trong một ngày 

khoảng 0,5 m
3 
/ngày. 

STT Nhu cầu sử dụng nƣớc cấp Đơn vị Lƣợng nƣớc sử dụng 

1 Nước cấp cho sinh hoạt  m
3
/ngày 1,05 

2 Nước cấp cho sản xuất m
3
/ngày 1 

3 
Nước cấp cho tưới cây, rửa sân 

đường nội bộ 
m

3
 0,5 

 Tổng lƣợng nƣớc cấp sử dụng  2,55 

2.3. Nhu cầu sử dụng hóa chất: 

+ Đối với chủ cơ sở: 

Công ty TNHH Sản xuất, xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ và thương mại 

Bắc Ninh sử dụng mật rỉ đường khoảng 05kg/lần/6 tháng bổ sung cho các bể tự 

hoại. 

+ Đối với đơn vị thuê xưởng, văn phòng: 

Đơn vị thuê nhà xưởng, văn phòng sẽ có hồ sơ môi trường riêng và đánh 

giá cụ thể nhu cầu sử dụng nước phục vụ sản xuất cho đơn vị mình. 

 Các thông tin khác liên quan đến cơ sở: 

 Danh mục máy móc, thiết bị sử dụng cho sản xuất 

Cơ sở sử dụng máy móc, thiết bị chung cho các sản phẩm, các máy móc đều 

hoạt động tốt và áp dụng công nghệ tiên tiến thân thiện với môi trường. 

Bảng 1: Danh mục máy móc chính phục vụ cho cơ sở 

 STT 
Tên máy móc, 

thiết bị 

Số 

lƣợng  

Đơn 

vị 
Xuất xứ Tình trạng 

1 Máy cưa đĩa 01 Chiếc Trung Quốc Hoạt động tốt 

2 Máy cưa vanh 01 Chiếc Trung Quốc Hoạt động tốt 

3 Máy mài 03 Chiếc Trung Quốc Hoạt động tốt 

4 Máy cắt cầm tay 03 Chiếc Trung Quốc Hoạt động tốt 

5 Máy phun sơn 02 Chiếc Trung Quốc Hoạt động tốt 

6 Máy sấy khí 01 Chiếc Trung Quốc Hoạt động tốt 
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 Hạng mục công trình phụ vụ cho hoạt động của cơ sở 

Bảng 2: Các hạng mục công trình của cơ sở 

STT Nhóm hạng mục Đơn vị Diện tích xây dựng 

I Các hạng mục công trình chính 

1 Nhà xưởng số 01  m
2
 1.250 

2 Nhà xưởng số 02 m
2
 1.250 

3 Nhà xưởng số 03 m
2
 1.250 

4 Nhà xưởng số 04 m
2
 1.250 

5 Xưởng sơn m
2
 150 

6 Nhà điều hành m
2
 150 

II Các hạng mục công trình phụ trợ 

1 Nhà bảo vệ m
2
 30 

2 Nhà để xe m
2
 100 

3 Nhà ăn m
2
 150 

III Các hạng mục công trình bảo vệ môi trƣờng 

1 Kho lưu chứa rác m
2 

36 

2 Bể tự hoại Bể 01 

3. Loại, khối lƣợng chất thải phát sinh của cơ sở: 

3.1. Loại và khối lƣợng nƣớc thải dự kiến phát sinh 

a./. Đối với chủ cơ sở: 

 Nước thải sản xuất: 

+ Quá trình sản xuất có công đoạn sơn. Sử dụng bẫy nước để dập bụi sơn. 

Tuy nhiên, lượng nước này sau khi xử lý tại hệ thống xử lý nước thải sản xuất 

được tuần hoàn sử dụng lại. Do đó, cơ sở chỉ cần bổ sung trong quá trình bốc hơi 

làm thất thoát hơi nước nhưng không đáng kể. Dự kiến trung bình mỗi ngày sẽ 

bổ sung khoảng 0,5 m
3
/ngày.đêm. 

+ Quá trình sản xuất có công đoạn cắt, mài. Sử dụng nước để dập bụi từ 

quá trình này. Nước sau khi dập bụi được chảy qua bể cát lọc và than hoạt tính. 

Sau đó được tuần hoàn sử dụng lại. Do đó, cơ sở chỉ cần bổ sung trong quá trình 

bốc hơi làm thất thoát hơi nước nhưng không đáng kể. Dự kiến trung bình mỗi 

ngày sẽ bổ sung khoảng 0,5 m
3
/ngày.đêm. 

 Nước thải sinh hoạt: 

Như đã đánh giá tại mục 2.2 nhu cầu sử dụng nước của cơ sở như sau: 

+ Lượng nước phục vụ sinh hoạt của chủ cơ sở với khoảng 15 người, dự 

kiến khoảng 1,05 m
3
/ngày đêm. 

Nguồn nước phục vụ tưới cây rửa đường tại cơ sở khoảng : 0,5 m
2
/ngày. 
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Theo Nghị định 80/2014/NĐ-CP ngày 06/08/2014 về thoát nước thải và 

xử lý nước thải thì lượng nước thải bằng 100% lượng nước cấp nên lưu lượng 

nước thải sinh hoạt của cơ sở phát sinh khoảng 1,05 m
3
/ngày đêm. 

Dựa theo số liệu của Tổ chức y tế thế giới về tải lượng các chất ô nhiễm 

trong nước thải sinh hoạt trên một đầu người (WHO – Đánh giá các nguồn gây ô 

nhiễm môi trường đất, nước, không khí – tập I, Generva, 1993), tải lượng và 

nồng độ các chất gây ô nhiễm có thể phát sinh do quá trình sinh hoạt của cán bộ 

công nhân viên trong giai đoạn vận hành ổn định (nếu không được xử lý) được 

tính toán như sau: Tải lượng các chất ô nhiễm = Số người x Hệ số phát thải; 

Nồng độ các chất ô nhiễm = Tải lượng chất ô nhiễm/tổng lượng nước thải 

Dự báo nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt của cơ sở 

chưa qua hệ thống xử lý được thể hiện ở bảng dưới đây: 

Bảng 3. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt của cơ sở chưa 

qua hệ thống xử lý 

 (Nguồn: WHO – Đánh giá các nguồn gây ô nhiễm môi trường đất, nước, 

không khí – tập I, Generva, 1993). 

Nhận xét: 

So sánh với cột B, Quy chuẩn 14:2025/BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về nước thải sinh hoạt) thì nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh 

hoạt chưa xử lý vượt giới hạn cho phép rất nhiều lần.  

TT 
Chất ô 

nhiễm 

Tải lƣợng
 

(g/ngƣời/ngày) 
Tải lƣợng (g/ngày) 

Nồng độ các chất 

ô nhiễm (mg/l) 

QCVN 

14:2025 

(Cột B) 

F≤2000 
Min Max Min Max Min Max 

1 BOD5 45 54 675 810 643 771 ≤30 

2 COD 85 102 1.275 1.530 1.214 1.457 ≤60 

3 TSS 170 220 2.550 3.300 2.429 3.143 ≤100 

4 
Dầu mỡ 

ĐTV 
0 30 0 450 0 492 ≤15 

5 Tổng nitơ 6 12 90 180 86 171 ≤30 

6 
Nitơ hữu 

cơ 
2,4 4,8 36 72 34 69 - 

7 NH4
+
 3,6 7,2 54 108 51 103 ≤8 

8 Tổng P 0,8 4 12 60 11 57 - 

9 
Tổng 

Coliforms 
10

6
 - 10

9
 (10

7
) ≤5.000 
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Đặc trưng của nước thải sinh hoạt là chứa một lượng lớn tổng chất rắn lơ 

lửng (TSS), các chất hữu cơ (BOD5), dầu mỡ động thực vật, tổng Coliforms,... 

và các vi khuẩn Coli. Nếu như lượng nước thải này không được thu gom, xử lý 

mà thải trực tiếp ra ngoài môi trường sẽ gây ô nhiễm môi trường xung quanh. 

 Đối với nước mưa chảy tràn: 

Lưu lượng nước mưa lớn nhất chảy tràn từ khu vực nhà máy được xác định 

theo công thức thực nghiệm sau: 

Q = 0,278 x  x F x h (m
3
/s) 

(Nguồn: Trần Đức Hạ - Giáo trình Bảo vệ môi trường trong xây dựng cơ 

bản - NXB Xây dựng - Hà Nội - 2010) 

Trong đó:  

0,278 - Hệ số quy đổi đơn vị. 

h - Cường độ mưa lớn nhất tại trận mưa tính toán, mm/h (h = 100 mm/h). 

F- Diện tích nhà máy (km
2
) 

: hệ số dòng chảy, phụ thuộc vào đặc điểm mặt phủ, độ dốc () 

STT Loại mặt phủ  

1 Mái nhà, đường bê tông 0,80 - 0,90 

2 Đường nhựa 0,60 - 0,70 

3 Đường lát đá hộc 0,45 - 0,50 

4 Đường rải sỏi 0,30 - 0,35 

5 Mặt đất san 0,20 - 0,30 

6 Bãi cỏ 0,10 - 0,15 

(Nguồn: TCXDVN 51:2006) 

Mặt bằng cơ sở chủ yếu là mái nhà và đường bê tông nên chọn  = 0,85. 

Thay số vào công thức trên tính được tổng lưu lượng nước mưa chảy tràn trên 

nền diện tích nhà máy là 16.709,0 m
2
 tương đương khoảng 0,016709 km

2 

khoảng 0,395 m
3
/s. 

Lượng chất bẩn (chất không hoà tan) tích tụ tại khu vực được xác định theo 

công thức sau: 

M = Mmax (1-e
-kz.t

).F (kg) 

(Nguồn: Giáo trình Bảo vệ môi trường trong xây dựng cơ bản - NXB Xây 

dựng - Trần Đức Hạ) 
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Trong đó:   

M: Lượng chất bẩn có thể tích tụ lớn nhất tại khu vực nhà máy 

Mmax = 250 kg/ha. 

Hệ số động học tích luỹ chất bẩn, Kz = 0,4/ngày. 

t: Thời gian tích luỹ chất bẩn, 15 ngày. 

F: Diện tích khu vực nhà máy. F = 1,6709 ha 

Thay các giá trị vào công thức trên tính được lượng chất bẩn tích tụ tại khu 

vực nhà máy khoảng 416,7 kg, lượng chất bẩn này theo nước mưa chảy tràn gây 

tác động lớn tới nguồn thuỷ vực tiếp nhận là hệ thống thoát nước của khu vực. 

Nồng độ chất ô nhiễm trong nước mưa phụ thuộc vào thời gian giữa hai trận 

mưa liên tiếp và điều kiện vệ sinh bề mặt khu vực. Hàm lượng ô nhiễm tập trung 

chủ yếu vào đầu trận mưa (gọi là nước mưa đợt đầu: tính từ khi mưa bắt đầu hình 

thành dòng chảy trên bề mặt cho đến 15 hoặc 20 phút sau đó). Đặc trưng ô nhiễm 

nước mưa đợt đầu như sau: Hàm lượng BOD5 khoảng: 35 - 50 mg/l.TSS khoảng: 

1500 - 1800 mg/l. 

- Đánh giá tác động: 

Ảnh hưởng đến sinh thái và dòng chảy tự nhiên của khu vực: Tác động của 

mưa lũ làm phá vỡ trạng thái cân bằng tự nhiên cũng như làm thay đổi quy luật 

dòng chảy dẫn đến làm tắc nghẽn dòng chảy có thể ngập úng, xói mòn. Ngoài ra, 

lượng chất bẩn tích tụ trong khoảng 15 ngày ở bãi sẽ theo nước mưa chảy tràn 

gây tác động đến đời sống thủy sinh và gây ô nhiễm nguồn nước tiếp nhận. Nếu 

lượng nước mưa này không được thu gom, nạo vét thường xuyên có thể gây ra 

ngập úng và gây tác động tiêu cực đến nguồn nước bề mặt và đời sống thủy sinh 

vật trong môi trường nước khu vực tiếp nhận. 

Nước mưa là một trong những nguồn gây ô nhiễm môi trường, nước mưa 

chảy tràn cuốn theo đất, cát, chất cặn bã, cặn dầu mỡ, các chất thải sinh hoạt 

vương vãi là đáng kể. Nồng độ cũng như dạng ô nhiễm phụ thuộc vào tính chất 

bề mặt phủ. Các dạng tác động của nước cuốn trôi bề mặt thường gặp là: 

+ Dầu và cặn dầu bị cuốn theo nước mưa và phát tán ra xung quanh tác động 

đến hệ sinh thái, gây ô nhiễm môi trường đất và nước. 
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+ Mặt phủ bị xói mòn, gây bồi lắng cống thoát nước trong khu vực. 

+ Nồng độ chất hữu cơ trong nước cuốn trôi bề mặt là đáng kể, dễ gây tình 

trạng phú dưỡng và ô nhiễm hữu cơ trong các sông, hồ nơi dòng thải chảy vào. 

Vào những khi trời mưa, nước mưa chảy tràn trên khu vực bãi sẽ cuốn theo 

đất, cát, chất cặn bã, dầu mỡ xuống cống thoát nước gây bồi lắng hệ thống thoát 

nước trong khu vực. Nồng độ ô nhiễm phụ thuộc vào thời gian giữa hai trận mưa 

liên tiếp và tập trung chủ yếu vào trận mưa đầu (gọi là nước mưa đợt đầu: tính từ 

khi bắt đầu hình thành dòng chảy bề mặt cho đến 15 hoặc 20 phút sau đó).  

 Đối tượng, phạm vi bị tác động của nước thải, nước mưa: 

- Đối tượng chịu tác động: Môi trường đất, nước mặt, nước ngầm, công 

nhân làm việc tại nhà máy và khu vực lân cận. 

- Phạm vi tác động: Trong khu vực bãi, hệ thống thu gom nước mưa, thải 

của khu vực. 

b./. Đối với đơn vị thuê xưởng, văn phòng và các công trình phụ trợ: 

Đơn vị thuê nhà xưởng, văn phòng sẽ có hồ sơ môi trường riêng và đánh 

giá cụ thể cho đơn vị mình. 

3.2. Nguồn và lƣu lƣợng khí thải dự kiến phát sinh  

a./. Đối với chủ cơ sở: 

* Nguồn tác động do bụi khí thải: 

- Khí thải từ hoạt động của phương tiện giao thông 

- Khí thải từ hoạt động sản xuất của cơ sở 

- Khí thải, mùi hôi từ khu tập kết chất thải, nhà vệ sinh 

* Dự báo thành phần, tải lượng, nồng độ, quy mô tác động: 

- Bụi, khí thải phát sinh từ các phương tiện giao thông: 

Hoạt động của các phương tiện giao thông phát sinh bụi và khí thải bao 

gồm: CO, SO2, NOx, VOCs,… ảnh hưởng đến môi trường không khí, sức khỏe 

công nhân, khu vực nhà xưởng và dọc đường vận chuyển. 

+ Xe của công nhân viên: 

Khi đi hoạt động ổn định, số lượng công nhân viên làm việc ra vào cơ sở 

khoảng 15 người. Mỗi ngày sẽ có khoảng 3 lượt xe ô tô và 12 lượt xe máy (quy 

chung các phương tiện đi lại của công nhân viên bằng xe máy) tập trung đi lại 
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vào đầu, cuối ca. Báo cáo sẽ thực hiện đánh giá tại thời điểm lớn nhất là với tối 

đa 3 lượt xe ô tô và 12 lượt xe máy. 

+ Xe chung chuyển hàng hóa của các đơn vị thứ cấp: 

Dự kiến xe chở nguyên liệu, sản phẩm, chất thải của các đơn vị thứ cấp 

quy chung về xe tải từ 3,5 - 16 tấn số lượng tối đa khoảng 10 lượt xe/ ngày ra 

vào nhà máy.  

Tải lượng chất ô nhiễm được tính toán trên cơ sở hệ số ô nhiễm do Cơ 

quan bảo vệ môi trường Mỹ (USEPA) và Tổ chức Y tế thế giới (WHO) thiết 

lập như sau: 

Bảng 4.  Hệ số ô nhiễm không khí trung bình đối với các loại xe 

TT Loại phƣơng tiện 

Hệ số ô nhiễm (kg/1000km) 

Bụi SO2 NOx CO VOC 

1 Mô tô, xe máy - 0,6.S 0,08 22 15 

2 Xe ô tô con  0,07 2,05.S 1,13 1,46 0,6 

3 Xe tải từ 3,5 - 16 tấn  0,9 4,15.S 1,44 2,9 0,8 

(Nguồn: WHO, Rapid Environmental Assessment, 1993) 

Ghi chú: S - là hàm lượng lưu huỳnh trong dầu DO, S = 0,05% 

- Tải lượng ô nhiễm: 

Tải lượng ô nhiễm không khí của các phương tiện giao thông ra vào nhà 

máy được tính theo công thức sau: 

Tải lượng ô nhiễm = Hệ số phát thải  Quãng đường/lượt  số lượt xe/h 

Kết quả dự báo tải lượng các chất ô nhiễm không khí từ hoạt động của các 

phương tiện giao thông trong giai đoạn vận hành được trình bày trong bảng dưới 

đây: 

 

 

 

 

 
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Bảng 5. Tải lượng các chất ô nhiễm phát sinh từ hoạt động phương tiện giao 

thông ra vào 

Loại xe 
Số lƣợt 

xe/h 

Tải lƣợng (kg/1000km.h) 

Bụi SO2 NOx CO VOCs 

Xe máy 12 - 0,36 0,96 264 180 

Xe ô tô 3 0,21 0,3075 3,39 4,38 1,8 

Xe tải 1,25 1,125 0,2594 1,8 3,625 1 

Tổng lƣợng phát 

thải (kg/1.000km.h) 
1,335 0,9269 6,15 272,005 182,8 

Mức độ ô nhiễm giao thông phụ thuộc vào chất lượng đường xá, mật độ xe, 

lưu lượng dòng xe, chất lượng kỹ thuật xe và lượng nhiên liệu tiêu thụ.  

+ Phạm vi tác động: Nguồn phát sinh các chất ô nhiễm từ quá trình vận 

chuyển là nguồn động nên phạm vi phân bố rộng rãi xung quanh nhà máy. 

+ Thời gian tác động: Kéo dài trong suốt thời gian hoạt động của cơ sở, tác 

động không thường xuyên. 

Do nguồn phát sinh từ các phương tiện giao thông là nguồn động nên sẽ 

khó tránh khỏi việc tác động đến môi trường tự nhiên và môi trường xã hội. Chủ 

cơ sở cam kết sẽ thực hiện nghiêm chỉnh các giải pháp kỹ thuật cũng như quy 

định về tốc độ khi vận chuyển. 

Khả năng giảm thiểu: Tác động này có thể giảm thiểu bằng biện pháp che 

chắn, bịt kín thùng xe trong quá trình vận chuyển, tuy nhiên không triệt để. 

- Bụi, khí thải trong quá trình sản xuất 

+ Bụi, khí thải từ quá trình sơn  

Công ty lựa chọn sử dụng sơn lót, sơn xăng, sơn đánh bóng để sơn hoàn 

thiện sản phẩm tùy vào mục đích sử dụng đơn hàng. Các loại sơn này sử dụng 

chất đóng rắn, không dùng dung môi pha loãng vì thế mà hàm lượng đóng rắn là 

100%, không chứa chất bay hơi, do đó, trong quá trình sơn không phát sinh mùi. 

Kỹ thuật sơn lót có những ưu điểm vượt trội so với kỹ thuật sơn dung môi truyền 

thống do sự khác biệt về vật liệu và các thiết bị sử dụng. Hiện nay, nhiều tổ chức 

bảo vệ môi trường đã xem đây là công nghệ sơn giảm thiểu sự phát thải của hơi 

dung môi ra ngoài môi trường, thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng 

và cải thiện chất lượng màng sơn khô của sản phẩm. Vì vậy, hơi dung môi phát 

sinh từ công đoạn sơn tại xưởng sơn của cơ sở là không nhiều. Để xử lý triệt để, 

cơ sở sử dụng buồng phun sơn màng nước để xử lý phần sơn thừa. 
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+Bụi, khí thải từ quá trình cắt, khoan 

Bụi phát sinh tập trung tại vị trí lưỡi cưa, cắt… và tồn tại dưới nhiều kích 

cỡ, tỷ trọng khác nhau: hoạt động gia công thô phát sinh bụi có kích thước lớn, 

nặng; gia công tinh (chà nhám, đánh bóng…) phát sinh bụi nhỏ, nhẹ, tồn tại lơ 

lửng. Cơ sở xử dụng bể dập bụi để xử lý bụi từ công đoạn này. 

- Tác động do mùi hôi từ khu lưu trữ chất thải sinh hoạt, nhà vệ sinh  

Các loại chất thải sinh hoạt nếu tồn trữ lâu sẽ phát sinh các chất khí gây mùi 

khó chịu từ việc lên men phân hủy kỵ khí các chất hữu cơ. Thành phần các khí 

chủ yếu sinh ra từ quá trình phân hủy chất hữu cơ bao gồm NH3, CH4, H2S, CO2, 

Mercaptane, … gây mùi hôi và ô nhiễm môi trường. Trong đó, H2S và 

Mercaptane là các chất gây mùi hôi chính. Trong điều kiện thời tiết nóng ẩm, 

nếu chất thải rắn được lưu giữ trong thời gian dài sẽ tạo điều kiện cho ruồi nhặng 

phát triển làm tăng nguy cơ lây lan bệnh truyền nhiễm. Bên cạnh đó, rác thải 

sinh hoạt có đặc trưng là độ ẩm cao, khi rác phân hủy sẽ làm phát sinh nước rỉ 

rác, gây mùi hôi và ô nhiễm nghiêm trọng đến môi trường xung quanh. 

Nếu chất thải được thu gom thường xuyên, không có tồn dư và công trình 

xử lý nước thải hoạt động tốt thì tác động về mùi phát sinh từ khu lưu trữ, xử lý 

chất thải là không đáng kể. 

Các tác động của bụi, mùi và khí thải được tổng hợp và thể hiện dưới bảng sau: 

 Bảng 6. Đánh giá các tác động của bụi và khí thải 

STT 
Thông số  

ô nhiễm 
Tác hại 

1 Bụi 

- Gây tác động đến hệ hô hấp, gây bệnh bụi phổi làm tổn 

thương niêm mạc phổi dẫn đến xơ hóa, ung thư phổi. 

- Gây tổn thương da, giác mạc, gây bệnh ở đường tiêu hóa. 

- Gây mất cảm quan, khó chịu. 

- Bụi chứa hàm lượng kim loại nặng có thể dẫn đến ung thư 

và các tác động nguy hại khác. 

2 SO2 

- Khi ở hàm lượng thấp, khí SO2 làm sưng niêm mạc. 

- Ở hàm lượng cao sẽ ảnh hưởng đến hệ hô hấp, hoà tan và 

làm loét màng giác mạc mắt, niêm mạc mũi, miệng, họng, 

gây tổn thương phổi, màng phổi 

- Phân tán vào máu làm giảm dự trữ kiềm trong máu, đào 

thải NH3 ra nước tiểu và kiềm ra nước bọt 

- Gây rối loạn chuyển hóa protein, gây thiếu vitamin B và C 

SO2 kết hợp với bụi tạo thành các hạt axit lơ lửng, với kích 
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STT 
Thông số  

ô nhiễm 
Tác hại 

thước từ 2-3μm sẽ đi vào phế nang phổi, gây hại cho tổ chức 

tế bào 

- SO2 gây mưa axit ảnh hưởng xấu đến hệ sinh thái, các công 

trình xây dựng, làm tăng cường quá trình ăn mòn kim loại, 

phá hủy vật liệu bê tông. 

3 CO 

- CO tác dụng với hồng cầu trong máu, tạo thành hợp chất 

bền vững làm giảm hồng cầu, qua đó giảm khả năng hấp thụ 

ôxy của hồng cầu để nuôi dưỡng cơ thể. 

- Ngộ độc CO ở mức độ nhẹ (nồng độ CO trong không khí < 

1 %) để lại di chứng hay quên, thiếu máu. 

- Ngộ độc nặng gây ngất, lên cơn giật, liệt tay chân và có thể 

dẫn đến tử vong khi nồng độ CO vượt quá 2%. 

4 NOx 

- NO tác dụng với hồng cầu trong cơ thể làm giảm khả năng 

vận chuyển ôxy, gây thiếu máu. 

- NO2 có thể tạo thành axit khi tiếp xúc với niêm mạc qua 

đường hô hấp, hoặc hòa tan trong nước bọt rồi đi vào máu, 

gây nguy hiểm cho tim, phổi và gan ở nồng độ 15-50 ppm. 

Ngoài ra, NOx nói chung còn có thể làm phai màu thuốc 

nhuộm vải, hư vải bông, ăn mòn kim loại. 

  

 3.3. Loại và khối lƣợng chất thải rắn sinh hoạt dự kiến phát sinh của 

cơ sở: 

Chủ cơ sở sử dụng khoảng 15 lao động. Căn cứ vào tình hình thực tế thì 

lượng chất thải phát sinh từ thức ăn thừa trung bình khoảng 100g/suất ăn; chất 

thải sinh hoạt khác phát sinh trung bình khoảng 0,3 kg/người/ngày. Như vậy, 

chất thải sinh hoạt sinh hoạt phát sinh gồm: 

+ Thức ăn thừa phát sinh khoảng: 

100g/suất ăn x 15 người = 1,5 kg/ngày 

+ Chất thải rắn sinh hoạt khác phát sinh khoảng: 

0,3 kg/người/ngày x 15 người = 4,5 kg/ngày 

+ Đối với bùn từ bể tự hoại:  

Bùn bể tự hoại là phân bùn tạo ra từ các bể tự hoại (cặn lắng, váng nổi 

hoặc dạng lỏng). Quá trình hình thành phân bùn được diễn ra chủ yếu trong các 

bể tự hoại. Bể tự hoại tiếp nhận các sản phẩm bài tiết của người từ các công trình 

vệ sinh, xử lý phần chất lỏng bằng cách lắng chất rắn. Phần chất rắn trong bùn 

cặn là 660g/kg, tỷ trọng điển hình của cặn lắng đáy dạng bùn là 1,4 - 1,5 tấn/m
3
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(gần giống cặn lắng nước thải) và hàm lượng nước (độ ẩm) là 50%. 

Khác với nước thải, tính chất của phân bùn tuỳ thuộc vào thời gian lưu 

trong bể tự hoại. Thời gian lưu trong bể càng lâu thì lượng chất hữu cơ càng 

giảm xuống. 

Đây cũng được xem là chất thải không nguy hại, đơn vị sẽ thuê đơn vị 

chức năng đến hút bùn cặn và vận chuyển đi xử lý theo quy định. 

3.4. Loại và khối lƣợng chất thải rắn công nghiệp thông thƣờng dự kiến 

phát sinh 

Chất thải rắn sản xuất của cơ sở bao gồm: Túi nilon, bìa catton, bavia khối 

lượng chất thải phát sinh như sau: 

STT Tên chất thải Khối lƣợng(kg/tháng) 

1 Mảnh vụn, đầu mẩu thừa 50 

2 Vỏ bao bì các loại (không chứa CTNH) 20 

3 Dây buộc, nilon bọc hàng... 5 

4 
Giẻ lau, găng tay không chứa thành phần 

nguy hại 
10 

 Tổng số lƣợng 85 

Ngoài ra, việc nạo vét hệ thống thoát nước mưa, nước thải cũng phát sinh 

lượng đất bùn thải đáng kể. 

+ Đối với việc nạo vét hệ thống thoát nước: Khối lượng cặn, rác từ rãnh 

thoát nước khoảng 5kg/lần (tần suất nạo vét 01 lần/06 tháng). 

3.5. Loại và khối lƣợng chất thải nguy hại dự kiến phát sinh  

Chất thải nguy hại phát sinh tại cơ sở chủ yếu do hoạt động bảo trì, bảo 

dưỡng máy móc, thiết bị của chủ cơ sở….. nếu không được phân loại, thu gom, 

vận chuyển, lưu giữ hoặc xử lý một cách thích hợp theo đúng Quy chế quản lý 

chất thải nguy hại sẽ gây mất vệ sinh, mất mĩ quan, ảnh hưởng đến sức khoẻ cho 

chính những người thu gom cũng như những cán bộ nhân viên làm việc tại cơ 

sở. Tóm lại, các loại chất thải nguy hại khi không được thu gom vương vãi ra 

môi trường sẽ làm ô nhiễm nguồn đất, nước, không khí khu vực làm ảnh hưởng 

đến sự phát triển của các sinh vật trong đất, nước, …  

- Thành phần: chất thải nguy hại phát sinh tại giai đoạn hoạt động phát sinh 

bao gồm giẻ lau, găng tay dính dầu mỡ, bóng đèn huỳnh quang, …..phát sinh 

chủ yếu từ hoạt động lau chùi, bảo dưỡng máy móc thiết bị sản xuất và thay thế 

các thiết bị chiếu sáng. 
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- Khối lượng phát sinh như sau: 

Bảng 7. Khối lượng phát sinh chất thải nguy hại 

STT Tên CTNH Trạng thái 
Khối lƣợng phát 

sinh (kg/năm) 

1 
Giẻ lau, găng tay dính thành phần 

nguy hại 
Rắn 12 

2 Bóng đèn huỳnh quang thải Rắn 2,5 

3 
Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn 

tổng hợp thải 
Lỏng 5 

4 
Bao bì thải nhiễm thành phần 

nguy hại 
Rắn 150 

 Tổng 169,5 

4. Phƣơng án thu gom, quản lý và xử lý chất thải của cơ sở: 

4.1. Phƣơng án thu gom, quản lý và xử lý nƣớc thải 

a./. Nước thải sản xuất 

+ Nước thải xử lý bụi của công đoạn sơn và cắt, mài: 

Cơ sở thiết kế hệ thống xử lý nước thải tách biệt. Sơ đồ công nghệ như sau: 

 

Hình 3. Sơ đồ hệ thống thu gom, xử lý nước thải sản xuất của cơ sở 

  HC Keo tụ 

  HC tạo bông 

Song chắn rác  

Bể điều hòa  

Ống phản ứng Keo 

tụ và tạo bông 

Bể lọc rửa ngược  

Bể chứa nước sau 

xử lý 

Thuê hút đi xử 

lý định kỳ 

Bể chứa bùn 

Bơm rửa 

lọc 

Tuần 

hoàn 

bùn 

Nước thải 

Tuần hoàn lại 

Nước rửa lọc 
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Thuyết minh công nghệ: 

Thu gom và Tiền xử lý tại Song chắn rác: Nước thải sản xuất từ các khu 

vực phát sinh được dẫn theo hệ thống đường ống thu gom về hố thu. Tại đây, 

Song chắn rác đóng vai trò là công trình xử lý cơ học đầu tiên, giúp loại bỏ các 

tạp chất thô, rác có kích thước lớn. Việc này không chỉ giảm tải lượng ô nhiễm 

hữu cơ mà còn có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo vệ các thiết bị cơ khí như 

máy bơm và hệ thống đường ống phía sau không bị tắc nghẽn hoặc hư hỏng. 

Bể điều hòa: Nước thải sau khi qua song chắn rác chảy vào Bể điều hòa. 

Do đặc thù sản xuất thường thay đổi theo ca kíp, lưu lượng và nồng độ chất ô 

nhiễm của nước thải không ổn định. Bể điều hòa được trang bị hệ thống sục khí 

hoặc máy khuấy trộn để xáo trộn đều nước thải, tránh hiện tượng lắng cặn và 

phân hủy kỵ khí gây mùi hôi. Bước này đảm bảo cung cấp một dòng thải ổn 

định về cả lượng và chất cho các công đoạn hóa lý tiếp theo, giúp hệ thống vận 

hành trơn tru và tiết kiệm hóa chất. 

Phản ứng Keo tụ tại Ống phản ứng: Nước thải từ bể điều hòa được bơm 

vào Ống phản ứng. Tại vị trí đầu vào, hóa chất keo tụ  được châm vào với liều 

lượng xác định. Trong ống phản ứng, các phân tử hóa chất sẽ trung hòa điện tích 

bề mặt của các hạt keo lơ lửng trong nước (vốn mang điện tích âm và đẩy nhau). 

Quá trình này khiến các hạt cặn nhỏ li ti bắt đầu mất tính ổn định và liên kết lại 

với nhau thành các hạt nhân bông bùn nhỏ. 

Quá trình Tạo bông hình thành kích thƣớc cặn: Ngay sau giai đoạn keo 

tụ, hóa chất tạo bông được châm vào phần tiếp theo của ống phản ứng tạokết 

dính các hạt nhân bông nhỏ lại với nhau tạo thành các bông bùn có kích thước 

và khối lượng lớn hơn. Việc sử dụng ống phản ứng giúp tối ưu hóa quá trình 

khuấy trộn và thời gian lưu, đảm bảo bông bùn hình thành chắc chắn trước khi đi 

vào giai đoạn tách lọc. 

Bể lọc và Rửa ngƣợc: Nước thải mang theo các bông bùn lớn đi vào Bể 

lọc. Tại đây, các lớp vật liệu lọc (như cát thạch anh, than hoạt tính hoặc hạt lọc 

chuyên dụng) sẽ giữ lại các bông cặn trên bề mặt hoặc trong các khe hở của vật 

liệu lọc, chỉ cho nước sạch đi qua. Sau một thời gian vận hành, khi lớp vật liệu 

bị lấp đầy bởi cặn bẩn, hệ thống Bơm rửa lọc sẽ hoạt động để đẩy nước ngược từ 

dưới lên, tách cặn bẩn ra khỏi vật liệu lọc. Nước rửa lọc này sẽ được tuần hoàn 

lại bể điều hòa để xử lý lại, đảm bảo không có nước thải chưa đạt chuẩn thoát ra 

ngoài. 

Lƣu trữ và Xả thải tại Bể chứa nƣớc sau xử lý: Nước sau khi qua bể lọc 

đạt tiêu chuẩn môi trường quy định sẽ được dẫn về Bể chứa nước sau xử lý. Đây 
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là nơi lưu trữ tạm thời nước sạch trước khi được tuần hoàn tái sử dụng cho các 

công đoạn dập bụi. 

Quản lý và xử lý Bùn thải: Các bông bùn được tách ra từ quá trình lọc và 

rửa ngược sẽ được thu gom về Bể chứa bùn. Tại đây, bùn được nén lại để giảm 

thể tích nước. Một phần bùn có thể được tuần hoàn lại quy trình nếu công nghệ 

yêu cầu, nhưng phần lớn sẽ được lưu trữ và thuê đơn vị chức năng đến hút đi xử 

lý định kỳ. Việc quản lý bùn thải chặt chẽ giúp hoàn thiện chu trình xử lý, đảm 

bảo cơ sở không gây ô nhiễm thứ cấp ra môi trường đất và nước xung quanh. 

b./. Nước thải sinh hoạt 

Chủ cơ sở thiết kế hệ thống thoát nước thải sinh hoạt tách biệt với hệ 

thống thoát nước mưa. 

Sơ đồ hệ thống thu gom, xử lý nước thải của cơ sở như sau: 

 

Hình 3. Sơ đồ hệ thống thu gom, xử lý nước thải của cơ sở 

Nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động rửa tay chân và vệ sinh của cán 

bộ công nhân viên chủ cơ sở, tại các khu vực phát sinh trong khuôn viên cơ sở 

được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại 03 ngăn dung tích sau đó đưa vào hệ thống thoát 

nước thải chung của CCN Hoàng Mai. 

* Thuyết minh công nghệ xử lý nƣớc thải sinh hoạt bằng bể tự hoại 03 ngăn: 

Chất thải sau khi vệ sinh sẽ được dẫn theo đường ống của bồn cầu đi 

xuống ngăn thứ nhất (ngăn chứa và lên men). Các loại chất thải như Hydro 

cacbon, đạm, chất béo, chất xơ có trong phân, nước tiểu… sẽ được phân huỷ bởi 

các vi khuẩn kỵ khí cũng như các nấm men có trong bể phốt. Sau khi quá trình 

phân huỷ này diễn ra (sẽ là một khoảng thời gian khá lâu và liên tục) chất thải sẽ 

trở thành dạng bùn và lắng xuống đáy bể chứa, mùi hôi thối cũng được giảm bớt. 

Với những chất không tan như tóc, nhựa hoặc kim loại sẽ chuyển dần sang bể 

lắng 2 và ra ngoài hoặc chuyển thành các chất khí như CH4, CO2, H2S, NH3 nếu 

gặp điều kiện thích hợp. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự chuyển hoá này là  nhiệt 

Nước thải sinh hoạt của cơ sở 

Bể tự hoại 3 ngăn 
 

Môi trường tiếp nhận 

Cột B, QCVN 40:2025/BTNMT 
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độ, lưu lượng dòng thải, thời gian lưu nước, tải trọng chất bẩn, dinh dưỡng 

người sử dụng, cấu tạo bể cũng như các vi sinh vật có trong bể. 

Các chất lơ lửng còn lại trong nước thải sau khi được phân huỷ ở bể chứa 

sẽ được đưa qua ngăn lắng và ngăn lọc để loại bỏ khỏi nước trước khi chảy ra 

bên ngoài. 

Sau đi được xử lý trong bể tự hoại 03 ngăn nước thải được xử lý đạt 

QCVN 14:2025/BTNMT, cột B sau đó thải ra ngoài môi trường. 

 

 Hình 4. Mô hình bể tự hoại 03 ngăn 

c./. Nước mưa chảy tràn 

Hệ thống thu gom và thoát nước mưa của cơ sở được xây dựng riêng biệt 

với hệ thống thu gom, thoát nước thải. 

Khu vực nhà máy có quy mô nhỏ, do vậy hệ thống thoát nước mưa sử 

dụng biện pháp để tự chảy ra rãnh thu chung của cơ sở và đổ vào hệ thống thoát 

nước của CCN. 

+ Hướng thoát nước: Toàn bộ khu vực quy hoạch được thoát vào hệ thống 

chung của CCN. 

Toàn bộ nước mưa được thu gom theo hệ thống cống gom sau: 

 

 

 

Hình 6. Sơ đồ thu gom nước mưa chảy tràn giai đoạn hoạt động 

  Nước mưa từ trên mái nhà văn phòng, nhà xưởng, đường đi của cơ sở 

được thu gom bằng hệ thống ống thoát nước riêng được nối từ mái nhà văn 

Nước 

mưa chảy 

tràn 

 

Cống rãnh 

thoát nước 

mưa 

Hệ thống thoát 

nước mưa của 

CCN 

Hố ga Bể lắng 
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phòng, nhà xưởng xuống dưới đất. Sau đó, được đưa vào hệ thống rãnh thoát 

nước mưa của cơ sở. 

  Nước mưa chảy tràn của cơ sở được thu gom vào hệ thống rãnh thoát 

nước riêng. Hiện tại đã xây dựng hệ thống rãnh thoát nước dọc theo nhà văn 

phòng, nhà xưởng,… để thu gom nước mưa sau đó chảy về các hố ga sau đó 

chảy về bể lắng 3 ngăn trước khi chảy vào hệ thống của CCN.  

  Chủ cơ sở và các doanh nghiệp thứ cấp đã và sẽ thường xuyên kiểm tra, 

nạo vét hệ thống dẫn nước mưa, kiểm tra phát hiện hỏng hóc để sửa chữa kịp 

thời. Đảm bảo duy trì các tuyến hành lang an toàn cho hệ thống thoát nước mưa. 

Không để các loại rác thải, chất thải lỏng độc hại xâm nhập vào đường thoát 

nước. 

+ Tiến hành nạo vét bùn lắng tại các mương thoát nước lắng cặn, tần 

suất nạo vét 01 lần/06 tháng. 

4.2. Phƣơng án thu gom, quản lý và xử lý bụi, khí thải  

* Biện pháp chung 

- Chủ cơ sở bố trí, thiết kế khu vực sản xuất thoáng mát sạch sẽ, đảm bảo 

đủ các điều kiện cần thiết cho quy trình lao động của công nhân (ánh sáng, thông 

khí,…). 

- Lắp đặt, sử dụng máy móc sản xuất hiện đại, sử dụng nguyên liệu thân 

thiện với môi trường đảm bảo cho hoạt động bảo vệ môi trường. 

- Áp dụng các biện pháp thông gió tự nhiên tại khu vực xưởng sản ẻxuất:  

 

 

Được thiết kế thông thoáng, sử dụng vật liệu chống nóng, lắp đặt hệ thống 

thông gió tự nhiên theo yêu cầu vệ sinh công nghiệp. Các khu vực có nguồn 

nhiệt cao được tăng cường điều kiện thông thoáng nhằm giảm nhiệt môi trường 

Nguồn 

toả 

nhiệt 

Gió 

vào 
Gió 

vào 

Gió 

ra 

Gió 

ra 

Hình 7: Sơ đồ nguyên lý của hệ thống thông gió tự nhiên 
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lao động. Sử dụng hệ thống làm mát không khí để cấp không khí mát vào khu 

vực có nhiệt độ cao. Trong xưởng sản xuất, không khí được trao đổi liên tục, 

thông thoáng nhờ hệ thống quạt thổi và thông gió tự nhiên qua hệ thống cửa mái.  

-  Để đảm bảo các chỉ tiêu vi khí hậu (nhiệt độ, độ ẩm,…) môi trường làm 

việc của công nhân trong khu vực hàn, chủ cơ sở lắp đặt điều hòa để giảm thiểu 

ô nhiễm do nhiệt.  

- Để hạn chế bụi từ các công đoạn sản xuất phát tán gây ô nhiễm môi 

trường làm việc trong khu vực sản xuất, Công ty thường xuyên vệ sinh khu vực 

nhà xưởng sạch sẽ hàng ngày.  

- Ngoài ra, Chủ cơ sở còn lắp đặt máy điều hòa làm mát khu vực xưởng 

sản xuất. 

- Trang bị bảo hộ lao động như: kính, khẩu trang, găng tay cho công nhân 

để giảm thiểu những tác động xấu đến công nhân trực tiếp sản xuất. 

* Biện pháp giảm thiểu bụi và khí thải từ các phương tiện giao thông ra 

vào cơ sở: 

Chủ cơ sở thực hiện các biện pháp giảm thiểu bụi và khí thải do các 

phương tiện giao thông như sau: 

- Phương tiện vận chuyển đảm bảo tiêu chuẩn lưu hành về chất lượng khí thải, 

không sử dụng xe quá cũ để vận chuyển, giảm phát thải bụi và các khí độc hại. 

- Có chế độ điều tiết xe vận tải chở nguyên liệu, sản phẩm đi tiêu thụ hợp lý 

để tránh hiện tượng tắc nghẽn giao thông tại tuyến đường ra vào cơ sở.  

- Tất cả các phương tiện vận tải tham gia vận chuyển đều được kiểm tra 

định kỳ đạt tiêu chuẩn của cơ quan đăng kiểm có thẩm quyền về mức độ an toàn 

môi trường mới được phép hoạt động. 

- Không cho xe nổ máy khi chờ giao, nhận hàng. 

- Xe chở đúng trọng tải quy định, sử dụng đúng nhiên liệu với thiết kế của 

động cơ và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về lưu thông. 

- Trang bị khẩu trang, găng tay, kính mắt,…cho những người làm việc tại 

các khu vực có khả năng phát sinh ô nhiễm không khí. 

- Thường xuyên kiểm tra và bảo trì phương tiện vận chuyển đảm bảo tình 

trạng kỹ thuật tốt.  
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- Quét dọn vệ sinh sân, đường nội bộ, tiến hành phun tưới nước dập bụi 

trong tuyến đường giao thông nội bộ 1-2 lần/ngày và tăng tần suất tưới 2-3 

lần/ngày vào những ngày hanh khô nắng nóng để giảm thiểu sự phát tán bụi 

cũng như giảm nhiệt cho khu vực. 

* Bụi và khí thải từ khu nhà xưởng: 

- Chủ cơ sở xây dựng nhà xưởng thoáng mát sạch sẽ, đảm bảo đủ điều kiện 

cần thiết cho quy trình lao động của công nhân (ánh sáng, thông khí,...); Áp 

dụng các biện pháp thông gió tự nhiên tại các nhà xưởng sản xuất. 

- Bụi, cặn sơn dư thừa từ quá trình sơn và cắt, mài sản phẩm được thu gom 

và xử lý qua thiết bị dập bụi bằng nước. Ngoài ra cơ sở cũng sử dụng máy móc 

hiện đại và thân thiện với môi trường để hạn chế tối đa ảnh hưởng đến môi 

trường lao động của công, nhân viên. 

- Nhiệt từ phòng sấy: Công đoạn sấy sử dụng gió nóng tuần hoàn trong 

buồng kín, tác động nhiệt ra môi trường bên ngoài được xem xét là không đáng 

kể. 

- Ngoài ra, để hạn chế tối thiểu tác động từ bụi, khí thải do công nhân viên 

trực tiếp thao tác, công ty sẽ trang bị bảo hộ lao động như kính mắt, khẩu trang, 

găng tay,... Chủ cơ sở còn lắp đặt hệ thống điều hòa tại các vị trí thích hợp trong 

nhà xưởng. 

* Biện pháp giảm thiểu khí thải, mùi hôi từ khu tập kết chất thải, nhà vệ sinh: 

- Khu tập kết chất thải tách biệt với khu tập kết hàng, văn phòng. Các 

kho chứa chất thải có tường bao, mái che và cửa đóng kín. Chất thải sinh hoạt 

phát sinh được công ty hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển, xử lý 

hàng ngày. 

- Nhà vệ sinh của cơ sở thường xuyên được dọn rửa và khử mùi để hạn chế 

tối đa mùi hôi và không ảnh hưởng tới môi trường không khí. Trong quá trình 

hoạt động chủ cơ sở sẽ chú trọng đến nâng cao ý thức của cán bộ công nhân viên 

nhằm giữ gìn vệ sinh chung.  

- Đối với mùi phát sinh từ hệ thống thu gom, thoát nước thải: Định kỳ bổ 

sung Clorine cho bể tự hoại và định kỳ kiểm tra tình trạng thu gom, thoát nước 
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thải của hệ thống cống thoát nước, nạo vét, sửa chữa khi cần để đảm bảo nước 

thải không tồn đọng trong khu vực nhà máy gây mùi hôi khó chịu.  

4.3. Phƣơng án thu gom, quản lý và xử lý chất thải rắn sinh hoạt 

 

Hình 8. Lưu trình quản lý chất thải sinh hoạt 

Chất thải sinh hoạt tập kết tại khu vực bên ngoài nhà xưởng, được lưu chứa 

trong các thùng nhựa có nắp đậy kín, thu gom và xử lý định kỳ 1 lần/ngày và 

chuyển giao cho đơn vị có đủ chức năng thu gom và vận chuyển đi xử lý. 

4.4. Phƣơng án thu gom, quản lý và xử lý chất thải công nghiệp  

Các chất thải này được thu gom, tập trung tại khu tập kết CTR của cơ sở. 

- Vỏ bao bì, bìa catton phát sinh được công nhân thu gom và buộc thành 

từng xếp thành đống cao 2m; 

- Dây buộc thải, bao nilon sẽ được thu gom về kho chứa chất thải của nhà 

máy có diện tích khoảng 25 m
2
 được bố trí ngoài khu vực nhà xưởng. 

Chủ cơ sở sẽ hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển chất 

thải đi xử lý theo quy định. 

4.5. Phƣơng án thu gom, quản lý và xử lý chất thải nguy hại 

- Chất thải nguy hại phát sinh thực tế tại nhà xưởng bao gồm giẻ lau, găng 

tay dính dầu mỡ, bóng đèn huỳnh quang, dầu thải….. được thu gom, phân loại, 

lưu chưa trong kho chứa CTNH của cơ sở. 

- Chủ cơ sở trang bị khoảng 2 - 3 thùng, chứa CTNH, tất cả các thùng được 

Chất thải sinh 

hoạt nhà ăn 

Chất thải sinh hoạt văn phòng 

04 thùng chứa từ 50 lít/thùng 
 

Chất thải sinh hoạt phát sinh 

Thuê đơn vị có đủ chức năng đến thu 

gom, vận chuyển đi xử lý 

Bùn từ bể tự hoại  

Thuê đơn vị có đủ chức 

năng đến hút bùn, vận 

chuyển đi xử lý định kỳ 

1 lần/6 tháng 
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đặt trong kho chứa CTNH. Các loại chất thải dược chứa trong thùng chứa riêng 

biệt, có dán nhãn chất thải, kho chứa có biển cảnh báo theo đúng quy định. 

- Xây dựng kho chứa CTNH với diện tích khoảng 25 m
2
, kho chứa CTNH 

được xây dựng bên ngoài nhà xưởng. 

- Ký hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý CTNH với công ty có năng 

lực để thu gom, vận chuyển và xử lý theo định kỳ. 

4.6. Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung: 

Nguồn phát sinh tiếng ồn và độ rung: chủ yếu từ hoạt động các phương tiện 

ra vào và máy móc, thiết bị tại nhà máy. 

Để hạn chế tối đa tiếng ồn, độ rung phát ra từ khu vực sản xuất có thể áp 

dụng một số biện pháp như sau: 

- Trang bị các loại thiết bị mới, tốt, hiện đạt, tránh gây ồn 

- Thường xuyên kiểm tra để máy móc, cần cẩu được vận hành, bôi trơn, 

bảo dưỡng đúng chế độ. 

- Các ống giảm thanh lắp đặt cho các động cơ. 

5. Cam kết thực hiện công tác bảo vệ môi trƣờng: 

Công ty TNHH Một thành viên Apodio cam kết: 

- Chấp hành nghiêm chỉnh các Điều khoản quy định trong Luật Bảo vệ Môi 

trường. 

- Đối với nước thải sinh hoạt: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ cơ sở được 

xử lý thông qua  bể tự hoại 3 ngăn trước khi chảy ra điểm đấu nối với CCN 

Hoàng Mai. 

- Đối với tiếng ồn và độ rung: Trong quá trình sản xuất, chủ cơ sở cam kết 

sẽ áp dụng các biện pháp đảm bảo môi trường làm việc cho cán bộ công nhân 

viên đạt các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành về tiếng ồn và độ rung. Cụ thể: 

QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn, QCVN 

27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 

- Đối với các loại chất thải: Thu gom, lưu giữ theo đúng quy định. Đồng 

thời ký hợp đồng với đơn vị đủ chức năng để vận chuyển đến nơi xử lý đảm bảo 

không gây ảnh hưởng đến môi trường. 
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